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Bản án số: 102/2024/DS-PT 

Ngày 10-6-2024 
V/v tr n     p   p   n  

 oán  ổi quyền sử dụn    t 

NHÂN DANH  ƯỚ                    Ủ                

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ôn  Vũ Đứ  Hùn . 

Các Thẩm phán: 

1. Ôn  Đặn  Văn Cườn ; 

2. Ôn  Lươn  T  n  C ín; 

- Thư ký phiên tòa: B  N uy n Bùi Tuy t H n  T ư    To  án n  n d n 

t n  B n  T u n. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: B  N uy n T   

Lin   Kiểm sát viên t  m  i  p iên to . 

N  y 10 t án  6 năm 2024 tại trụ sở Tò  án n  n d n t n  B n  T u n xét 

xử p ú  t ẩm  ôn     i vụ án t ụ l  số: 28/2024/TLPT-DS ngày 21 tháng 02 

năm 2024 về “Tranh chấp hợp đồng hoán đổi quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số 72/2023/DS-ST n  y 14 t án  12 năm 2023 

 ủ  To  án n  n d n t   xã L  Gi b    án   áo. 

T eo Quy t   n   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 111/2024/QĐPT-DS 

n  y 08 t án  5 năm 2024   iữ   á   ươn  sự: 

1.  guyê  đơ : Ông Võ Văn C  sin  năm 1955;  ó mặt 

 Đ      : T ôn H  xã T  t   xã L  t n  B n  T u n.  

2.  ị đơ : Ông Đỗ Vi t Đ  sin  năm 1954; vắn  mặt 

 Đ      : T ôn H  xã T  t   xã L  t n  B n  T u n.  

 Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đ m Trun  T  sin  năm 1990         : 

Số A  T n  lộ 10  p ườn  T  qu n B  T  n  p ố H  C í Min  (Văn bản ủy 

quyền n  y 14/01/2023).  ó mặt 

3.  gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua : 

- Bà Võ T   N  sin  năm 1956;  ó mặt 
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- Ông Thái Minh Q  sin  năm 1976;  ó mặt 

- Bà P ạm T   N ư T1  sin  năm 1956; vắn  mặt 

- Bà T ái T   H  sin  năm 1948; vắn  mặt 

Cùn         : Tổ A  t ôn H  xã T  t   xã L  t n  B n  T u n. 

4. N ười   án   áo: Ôn  Võ Văn C là nguyên  ơn. 

          Ụ    

 guyê  đơ  trì   bày: 

Ngày 24/02/1994, ông Võ Văn C  ư   Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p 

quyền sử dụn    t số A 274816  ối với 02 t ử    t  tron   ó  ó t ử    t số 10  

diện tí   1.257m
2
    t lú   t uộ  tờ bản    số 02  iáp r n  với   t n   ôn  Đỗ 

Vi t Đ. Đ t tọ  lạ  tại thôn H, xã T  t   xã L  t n  B n  T u n. Lú   ó ôn  C 

  n  l m lú   do ruộn   ần n   ôn  Đ nên lú  t ườn  xuyên b      v t p á. Năm 

1996, ông Đ  ó tr o  ổi với ôn  C là ông Đ sẽ  ổi   o ôn  C một t ử  ruộn  

 ủ  ôn  Đ  ể d    n  tá  t   ôn  C   n   . S u   i  ổi   t xon    i bên vẫn 

l m lú . Đ n năm 2011  ôn  Đ tr n  t  n  lon  t   ông C  ó   n nói với ôn  Đ, 

lý do vì sao ông Đ   ư  l m t ủ tụ   oán  ổi   t   o   i bên m  ôn  Đ lại tr n  

thanh long thì ông Đ nói lỡ tr n  r i  từ từ ôn  Đ  i l m sổ s n  tên v  ôn  Đ 

  n    bù   o ôn  C số tiền 5.000.000   n . Số tiền ôn  Đ bù mụ   í    ể   o 

ông Đ  ổ   t lên ruộn  tr n  t  n  lon   v    t ruộn  t  p b  ún  nướ  v  ôn  C 

 ã   n   . S u  ó ôn  Đ  ó  i o 4.000.000   n    o  on d u ôn  C, còn 

1.000.000  n  ôn  Đ  iữ lại l m  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t s n  tên. 

Từ năm 2011   n năm 2021  ôn  C t ườn  xuyên nói ôn  Đ  i l m  i y 

  ứn  n  n quyền sử dụn    t s n  tên   o   p p áp  iữ    i bên n ưn  ôn  Đ 

 ứ  suôn    ôn   i l m. Đ n t án  02 năm 2022  ôn  C có báo ông Đ  n u ôn  

Đ không sang tên thì ông C l y lại ruộn   ã  ổi v  trả lại ruộn  lú  mà ông Đ  ã 

 ổi   o ôn  Đ. Ông Đ bảo ôn  C muốn l y lại t   tùy  v  t   nên ôn  C  ó bảo 

con ông C lên dọn trụ t  n  lon   ể l y lại   t. Trướ    i   n dọn   on ôn  C có 

báo với ôn  Đ v   ỏi ôn  Đ  ó l y lại trụ t  n  lon    y   ôn  t   ôn  Đ bảo 

l y lại l m     v  t    on ôn  C  ã dọn   y t  n  lon . K i dọn  ần xon  t   ôn  

Đ báo   ín  quyền l   on ôn  C p á t  n  lon   ủ  ôn  Đ nên   ín  quyền mời 

  n  iải quy t. Qu   ò   iải t   ôn  C mới bi t  ruộn  ôn  Đ  ổi   o ôn  C 

  ôn  p ải   ủ quyền  ủ  ôn  Đ m   ứn  tên b  T ái T   H  ùn  n ụ tại thôn 

H  xã T  t   xã L  t n  B n  T u n  v  v y ôn  Đ  ứ  ư   ẩy   ôn     u  i l m 

t ủ tụ . 

Vì lý do trên, ông Võ Văn C yêu  ầu Tò  án  iải quy t: 

- Hủy bỏ  i o d     oán  ổi   t  iữ  ôn  Võ Văn C và ông Đỗ Vi t Đ; 
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- Buộ  ôn  Đỗ Vi t Đ t áo dỡ to n bộ  ôn  tr n  trên   t  ể trả lại   o 

ông Võ Văn C t ử    t số 10  diện tí   1.257m
2
  t uộ  tờ bản    số 2  tọ  lạ  tại 

t ôn H  xã T  t   xã L  t uộ   i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274816 

do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 24/02/1994. Ôn  Võ Văn C   n    

trả lại diện tí     t   oản  1800m
2
  tọ  lạ  tại t ôn H  xã T  t   xã L cho ông Đỗ 

Vi t Đ. 

 ị đơ  trì   bày:  

Ngày 03/3/1994, ông Đỗ Vi t Đ  ư   Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p 

 i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274809  ối với 04 t ử    t  tron   ó 

 ó t ử    t số 101  tờ bản    số 02  diện tí   1.846m
2
. T ử  n y nằm  ần t ử  

  t  ủ  b  T ái T   H. Bà T ái T   H  ó quyền sử dụn  t ử    t số 176  tờ bản 

   số 02  diện tí   1.600m
2
 v  t ử    t số 175  tờ bản    số 02  diện tí   286m

2
, 

  i t ử    t n y nằm  ần t ử    t   á   ủ  ôn  Võ Văn C. 

Ông Võ Văn C  ó quyền sử dụn  t ử    t số 10  diện tí   1.257m
2
  t ừ  

  t n y nằm  ần t ử    t  ủ  ôn  Đỗ Vi t Đ. V  v y   iữ  ôn  Đ, ông C và bà H 

 ã tự t ỏ  t u n miện   ể  oán  ổi   t   o n  u: Ôn  Đứ   ổi t ử    t số 101 

 ủ  ôn  Đ cho bà H, bà H  ổi t ử    t 175 v  176   o ôn  C, còn ông C  ổi 

t ử    t số 10   o ôn  Đ. S u   i t ốn  n  t nội dun   ả b  bên  ã b n  i o  á  

t ử    t   o n  u trên t ự  t  v  trự  ti p quản l  sử dụn     n  tá  trên  á  

t ử    t  ã  oán  ổi. 

Đ n năm 1994  N   nướ  t ự   iện   ín  sá     p  i y   ứn  quyền sử 

dụn    t   n  loạt nên  ả b  n ười  ều  ư     p  i y   ứn  quyền sử dụn    t. 

Tuy n iên  N   nướ    p t eo n u n  ố  trướ   ó    ôn    p t eo t ự  t   oán 

 ổi. Lú   ó b  n ười t ốn  n  t với n  u sẽ tự  i l m t ủ tụ  p áp l   ể  oán 

 ổi  á  t ử    t. 

T ời  i n  ầu s u   i  oán  ổi t     t  ó  iện trạn  l    t lú   n ưn    n 

  oản  năm 2011  ôn  Đ  ã   uyển s n  tr n  100 trụ t  n  lon  trên t ử    t 

số 10 m  ôn  C  ã  oán  ổi. Cũn  tron  năm 2011  ôn  C  ó   n n   ôn  Đ yêu 

 ầu ôn  Đ  ư  5.000.000  n   ể ôn  C  i  ôn    ứn   i y tờ   o ôn  Đ. Ngày 

27/02/2011, ông Đ l p  i y t y  i o n  n tiền  tron   ó   i ôn  Đ giao cho ông 

C 5.000.000  n  n ưn  t ự  t  ôn  Đ mới  i o 4.000.000  n   ể ôn  C làm 

t ủ tụ   ôn    ứn   i y tờ    i n o t ự   iện xon  t    ư  t êm 1.000.000  n  

 òn lại  n ưn    n n y ôn  C   ư  t ự   iện. 

Về p í  b  H  do lớn tuổi nên  ã   uyển quyền sử dụn    t   o  on tr i l  

ông Thái Minh Q  ứn  tên trên  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số CH 

593124 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 28/02/2018  ối với 

t ử  176  diện tí   1.600m
2
 v   i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số CH 

593115 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 28/02/2018  ối với 

t ử  175  diện tí   286m
2
. Ông Thái Minh Q  iện n y   ôn  tr n     p    v  
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 ũn  mon  muốn t ự   iện  á  t ỏ  t u n trướ    y  iữ  b  bên. Tuy n iên từ 

 ầu năm 2022  p í  ôn  C  ã n iều lần  ặp ôn  Đ  ể  òi lại t ử    t số 10. V  

việ   oán  ổi   t  ã ổn   n  do  ó ôn  Đ   ôn    n    t eo yêu  ầu   ởi  iện 

 ủ  ôn  C. 

Ông Đỗ Vi t Đ  ó yêu  ầu p ản tố  yêu  ầu Tò  án  ôn  n  n  i o d    

 oán  ổi   t  iữ  ôn  Đỗ Vi t Đ, ông Võ Văn C và bà T ái T   H  ối với quyền 

sử dụn   á  t ử    t   m t ử    t số 101  tờ bản    02  diện tí   1.846m
2
; T ử  

  t số 176  tờ bản    số 02  diện tí   1.600m
2
 v  t ử    t số 175  tờ bản    số 

02  diện tí   286m
2
; T ử    t số 10  tờ bản    số 02  diện tích 1.257m

2
   ả 04 

t ử    t  iện tọ  lạ  tại t ôn H  xã T  T  t n  B n  T u n. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ô g Thái Minh Q trình bày:  

Ông Thái Minh Q l   on ruột  ủ  b  T ái T   H    t  ủ  b  H  ổi cho ông 

Đ  iện n y b  H  ã   o ôn  Q to n bộ. Ôn  Q bi t trướ    y  i    n  mẹ ôn  

 ùn  với ôn  Đ, ông C l    n  xóm  ó   t ruộn   ần n  u  ụ t ể;   t ôn  C 

 iáp r n    t ông Đ  t ử    t   á   ủ  ôn  C  iáp r n  với   i t ử    t  ủ  b  

H (mẹ ôn )    t  ủ  mẹ ôn   iáp r n  với   t   á   ủ  ôn  Đ. Trong quá trình 

sản xu t   ể t u n l i   o  á  bên nên  iữ  ôn  Đ, ông C v  mẹ ôn  t ỏ  t u n 

 ổi   t với n  u  ể t u n   n  tá . 

T eo t ỏ  t u n  ôn  C sẽ  ổi t ử    t  iáp r n  với ôn  Đ cho ông Đ sử 

dụn . Ôn  Đ sẽ  ổi t ử    t   á   iáp r n  với   t b  H cho bà H sử dụn   b  H 

sẽ  ổi   i t ử    t  iáp r n  với t ử    t   á   ủ  ôn  C  ể ôn  C sử dụn . 

Tại t ời  iểm  ổi   t  do  á  bên   ư   i  ư     p  i y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t  n o i r  l  b   on l n  xóm nên  á  bên     nói miện  

  ôn  l m t ủ tụ  t eo quy   n . Tuy n iên  s u   i t ỏ  t u n  á  bên  ã b n 

 i o   t   o n  u v   ùn   ải tạo   t  ể p ù   p   o việ  tr n  trọt  ủ  từn   i  

  n     ôn   i tr n     p với  i. Tại t ời  iểm  i o d     v    t l   ủ  mẹ ôn  Q 

và ông Q  òn n ỏ nên ôn    ôn  t  m  i   tuy n iên ôn  vẫn bi t n ữn  nội 

dun   oán  ổi   t  ủ  b   i    n . Cá  t ử    t  ủ  mẹ ôn  Q  iện n y ôn  Q 

  n   ứn  tên tron   i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t v  lú   ổi   t  á  bên 

  ư   i  ư     p  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t. Đ n năm 1994   á  bên 

 ư     p  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t   n  loạt tron   ó  ó mẹ ôn  Q, 

ông Đ và ông C. S u   i  ó  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t t   mẹ ôn  Q và 

ông Đ luôn mon  muốn l m t ủ tụ  với ôn  C n ưn  do ôn  C   ôn    p tá  

nên   ư   o n t  n  t ủ tụ . Đ n năm 2018  do mẹ ôn  Q  ã lớn tuổi nên l m 

t ủ tụ  tặn    o  á  t ử    t lại   o ôn  Q  t eo  ó   t   m  ó 02 t ử  l  t ử  

số 175  tờ bản    số 10  diện tí   286m
2
   i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số 

CH 593115 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 28/02/2018 v  

t ử  176  tờ bản    số 10  diện tí   1.600m
2
   i y   ứn  n  n quyền sử dụn  

  t số CH 593124 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 28/02/2018. 
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Mặ  dù ôn  Q  ứn  tên   i  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t n ưn  n ười sử 

dụn    t t ự  t  l  ôn  Võ Văn C. Ông C sử dụn    t ổn   n  từ s u n  y  ổi 

  o   n n y   iện tại  ã tr n  to n bộ t  n  lon  trên   t. Bản t  n ôn  Q  iện 

tại   n  sử dụn  ổn   n  t ử    t ôn  Đ  ã  ổi trướ    y v  ôn  Q  ũn   ã 

tr n  t  n  Lon . Ôn  Q t  y việ   ổi   t l    p l   v   ả b   i    n   ều t u n 

l i tron  việ  l m nôn  n  iệp. S u   i  ổi   t  mỗi bên  ều bỏ n iều  ôn  sứ  

 ải tạo   o p ù   p với mụ   í   sử dụn   ủ  từn   i    n   n y ôn  Q vẫn 

t ốn  n  t n ư  iện tại  ể ổn   n   uộ  sốn   iữ   á   i    n . 

Ông Võ Văn C   ởi  iện ôn  Đỗ Vi t Đ yêu  ầu  ủy bỏ việ   oán  ổi   t 

 iữ   á  bên  t eo ôn  Q t  y việ   ổi   t  ư   t ự   iện từ l u   á  bên  ã sử 

dụn  ổn   n    ôn  sứ  bỏ r   ể  ải tạo   t l  vô  iá. Cá  t ử    t lú  tr o  ổi 

 ều tươn    n    ôn  bên n o p ải    u t iệt  bản t  n ôn  Q l  n ười l m 

nôn     n  n  y  ắn bó với t ử    t  ã  ổi nên ôn  Q   ôn    n    t eo    i n 

ông C. 

Theo ông Q  việ  ôn  C  iện ôn  Đ   ôn  p ải l  do ôn  Đ   y  i    n  

ông Đ   ôn  l m t ủ tụ  p áp l  m  v  năm 1994   i  ổi   t   ều l    t ruộn  

  ôn   ó  ườn   i  mù  mư    t n  p nướ  nên   t   ôn   ó  iá tr    . Gần   y 

năm 2022  n   nướ  ti n   n  l m  on  ườn  bê tôn  dọ  t eo t ử    t  ủ  ôn  

C  ã  ổi   o ôn  Đ. Có  ườn  l   iá tr    t  ủ  ôn  Đ tự dưn  tăn  lên   òn   t 

 ủ  ôn  Q v    t ôn  C ( iện   n    n  tá )   ôn  tăn  nên ôn  C  iện ôn  Đ 

yêu  ầu  ủy bỏ việ   ổi   t  do  ó ôn  Q  ề n    Tò  án xét xử   o  ôn  bằn . 

Ôn  mon  muốn Tò  án xử  iữ n uyên  iện trạn   iện tại  ôn  Q sẽ l m t ủ tụ  

 ổi   t t eo quy   n    i  ó yêu  ầu  ủ   ơ qu n n   nướ   ó t ẩm quyền. 

Nay ông Thái Minh Q có yêu  ầu  ộ  l p  yêu  ầu Tò  án  ôn  n  n  i o 

d     oán  ổi   t  iữ  ôn  Đỗ Vi t Đ, ông Võ Văn C và bà T ái T   H  ối với 

quyền sử dụn   á  t ử    t   m t ử    t số 101  tờ bản    02  diện tí   

1.846m
2
; T ử    t số 176  tờ bản    số 02  diện tí   1.600m

2
 v  t ử    t số 175  

tờ bản    số 02  diện tí   286m
2
; T ử    t số 10  tờ bản    số 02  diện tí   

1.257m
2
   ả 04 t ử    t  iện tọ  lạ  tại t ôn H  xã T  T  t n  B n  T u n. 

Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  bà  õ   ị   trình bày: 

 Bà Võ T   N t ốn  n  t với    i n với ôn  Võ Văn C.  

  gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  bà P  m   ị   ư  1 trình 

bày:  

Bà P ạm T   N ư T1   n    với    i n b   ơn ôn  Đỗ Vi t Đ. 

  i  ả  á  dâ  s  sơ t ẩm số 72/2023/DS-S   gày 14 t á g 12  ăm 

2023 của   à á    â  dâ  t ị xã La  i đã quyết đị  : 

Áp dụn : K oản 3 Điều 26   iểm     oản 1 Điều 35   iểm     oản 1 Điều 

39  Điều 228 Bộ lu t Tố tụn  d n sự. K oản 2 Điều 170 Bộ lu t D n sự năm 
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2005  K oản 2 Điều 16 Lu t Đ t   i năm 1987; K oản 1 Điều 26   iểm      oản 

3 Điều 27 N    quy t số 326/2016/UBTVQH1 14 n  y 30/12/2016. 

Tuyên xử: 

1. K ôn     p n  n to n bộ yêu  ầu   ởi  iện  ủ  ôn  Võ Văn C về yêu 

 ầu Tò  án  ủy bỏ  i o d     oán  ổi   t  iữ  ôn  v  ôn  Đỗ Vi t Đ. Buộ  ôn  

Đỗ Vi t Đ t áo dỡ to n bộ  ôn  tr n  trên   t  ể trả lại   o ôn  t ử    t số 10 

(diện tí   1257m
2
)  t uộ  tờ bản    số 2  tọ  lạ  tại t ôn H  xã T  t   xã L t uộ  

một p ần tron  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274816 do Ủy b n 

n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 24/02/1994. 

2. C  p n  n yêu  ầu   ởi  iện p ản tố  ủ  b   ơn ôn  Đỗ Vi t Đ: Công 

n  n  i o d     oán  ổi   t  iữ  ôn  Đỗ Vi t Đ và ông Võ Văn C  ối với t ử  

  t số 10 tờ bản    số 2  tọ  lạ  tại t ôn H  xã T  t   xã L t uộ  một p ần tron  

Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274816 do Ủy b n n  n d n  uyện H 

( ũ)   p n  y 24/02/1994  ứn  tên ôn  Võ Văn C với t ử    t số 175  ủ  b  

T ái T   H nay là ông Thái Minh Q  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số CH 

593115 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 28/02/2018  t ử    t 

số 176  ủ  b  T ái T   H nay là ông Thái Minh Q Gi y   ứn  n  n quyền sử 

dụn    t số CH 593124 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 

28/02/2018. 

3. C  p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ộ  l p  ủ  ôn  Thái Minh Q: Côn  n  n 

 i o d     oán  ổi   t  iữ  ông Đỗ Vi t Đ và T ái T   H  ối với t ử    t số 

101  tờ bản    số 2  diện tí   1846m
2
  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 

274809 do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 03/3/1994  ứn  tên ôn  Đỗ 

Vi t Đ với t ử    t số 175  ủ  b  T ái T   H nay là ông Thái Minh Q  Gi y 

  ứn  n  n quyền sử dụn    t số CH 59311 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  

t n  B   p n  y 28/02/2018  t ử    t số 176  ủ  b  Thái T   H nay là ông Thái 

Minh Q Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số CH 593124 do Sở T i n uyên 

v  Môi trườn  t n  B   p n  y 28/02/2018. 

4. Buộ  ôn  Võ Văn C, ông Đỗ Vi t Đ và ông Thái Minh Q p ải  ó n  ĩ  

vụ   uyển  i o   o n  u  á  Gi y   ứn  n  n quyền dụn    t số A 274816 do 

Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 24/02/1994  ứn  tên ôn  Võ Văn C, 

Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274809 do Ủy b n n  n d n  uyện H 

( ũ)   p n  y 03/3/1994  ứn  tên ôn  Đỗ Vi t Đ. Gi y   ứn  n  n quyền sử 

dụn    t số CH 59311 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 

28/02/2018  ứn  tên Thái Minh Q v  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số 

CH 593124 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 28/02/2018  ứn  

tên ông Thái Minh Q  ể  á  bên  o n t  n   á  t ủ tụ   ê    i bi n  ộn    t 

t eo quy   n . 



7 

 

 

N o i r   bản án sơ t ẩm  òn quy t   n  về   i p í tố tụn    á   án p í t eo quy 

  n . 

Ngày 25/12/2023, ông Võ Văn C  ó  ơn   án   áo yêu  ầu Tò  án p ú  

t ẩm xem xét lại vụ án v   ó n iều nội dun    ôn   ún  sự t  t. 

+ Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

- N uyên  ơn vẫn  iữ n uyên yêu  ầu   ởi  iện v  yêu  ầu   án   áo 

n ư  ơn   án   áo. 

- B   ơn vẫn  iữ n uyên yêu  ầu p ản tố. 

- N ười  ó quyền l i  n  ĩ  vụ liên qu n vẫn  iữ n uyên yêu  ầu  ộ  l p. 

- Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò  p át biểu    i n  ủ  Viện  iểm sát về 

việ  tu n t eo p áp lu t tron  quá tr n   iải quy t vụ án ở  i i  oạn p ú  t ẩm 

v  qu n  iểm  iải quy t vụ án: 

Về thủ tục tố tụng: T ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò  v  Hội   n  xét xử  ã 

t ự   iện  ún  t eo quy   n   ủ  Bộ lu t Tố tụn  d n sự;  á   ươn  sự t  m  i  

tố tụn     p   n   ún  quyền v  n  ĩ  vụ t eo quy   n   ủ  Bộ lu t Tố tụn  

d n sự.  

Về nội dung vụ án: K án   áo  ủ  n uyên  ơn l    ôn   ó  ơ sở    p 

n  n. Đề n    Hội   n  xét xử p ú  t ẩm áp dụn    oản 1 Điều 308 Bộ lu t Tố 

tụn  d n sự    ôn     p n  n   án   áo  ủ  n uyên  ơn   iữ n uyên bản án sơ 

t ẩm. 

 

      Ị    Ủ        : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về t ủ tụ  tố tụn : Tò  án sơ t ẩm xá    n  qu n  ệ p áp lu t tr n  

   p v  t ẩm quyền  iải quy t l   ún  quy   n  tại   oản 3 Điều 26;  iểm   

  oản 1 Điều 35;  iểm     oản 1 Điều 39  ủ  Bộ lu t Tố tụn  d n sự; 

[2] Xét   án   áo  ủ  ôn  Võ Văn C: 

[2.1] Căn  ứ lời    i n uyên  ơn ôn  Võ Văn C  b   ơn ông Đỗ Vi t Đ v  

ông Thái Minh Q  t i liệu   ứn   ứ t u t  p tại    sơ  t ể  iện: 

- Ngày 24/02/1994, ông Võ Văn C  ư   Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ) 

  p  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274816  ối với 02 t ử    t  tron  

 ó  ó t ử    t số 10  diện tí   1.257m
2
    t lú ; 
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- Ngày 03/3/1994, ông Đỗ Vi t Đ  ư   Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ) 

  p  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274809  ối với  ối với 04 t ử  

  t  tron   ó  ó t ử    t số 101  diện tí   1.846m
2
    t lú ; 

- Ông Thái Minh Q l   on ruột  ủ  b  T ái T   H. Năm 1994  b  T ái T   

H  ư   Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t 

 ối với 02 t ử    t số 175 v  t ử    t số 176. Năm 2018  b  T ái T   H n  t 

cho ông Q t ử    t số 175 v  t ử    t số 176 nên n  y 28/02/2018 ôn  Q  ư   

Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p  ổi  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t 

số CH 593115  ối với t ử    t số 175  diện tí   286m
2
 v   i y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t số CH 593124  ối với t ử  176  diện tí   1.600m
2
. 

Cá  t ử    t  ùn  tọ  lạ  tại t ôn H  xã T  t   xã L  t n  B n  T u n. Để t u n 

tiện tron  việ    n  tá   từ trướ  năm 1994  ôn  Võ Văn C, ông Đỗ Vi t Đ và bà 

T ái T   H t ốn  n  t  oán  ổi  á  t ử    t n ư s u: Ôn  Võ Văn C giao cho 

ông Đỗ Vi t Đ t ử    t số 10  diện tí   1.257m
2
; Ông Đỗ Vi t Đ giao cho bà 

T ái T   H t ử    t số 101  diện tí   1.846m
2
; Bà T ái T   H giao cho ông Võ 

Văn C t ử    t số 175  diện tí   286m
2
 v  t ử  176  diện tí   1.600m

2
. Tại t ời 

 iểm  oán  ổi   t  ôn  Võ Văn C, ông Đỗ Vi t Đ và bà T ái T   H  ều   ư  

 ư     p  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t. Có  ơ sở xá    n   ôn  Võ Văn 

C, ông Đỗ Vi t Đ và bà T ái T   H t ốn  n  t  oán  ổi  á  t ử    t nêu trên 

  o n  u từ trướ  năm 1994 l   ó t  t. Việ  ôn  Võ Văn C trình bày ông C hoán 

 ổi   t l  từ năm 1996 v       oán  ổi tạm một t ời  i n với ôn  Đ là không 

 ún   v  02 t ử    t ôn  C sử dụn  từ việ   oán  ổi  ó n u n  ố   ủ  b  Thái 

T   H; Tại biên bản  ò   iải tr n     p   t   i n  y 23/9/2022 do Ủy b n n  n 

dân xã T l p  ôn  C tr n  b y việ   oán  ổi   t l  từ năm 1990. 

[2.2] Ông Võ Văn C yêu  ầu  ủy bỏ  i o d     oán  ổi   t  iữ  ôn  Võ 

Văn C với ôn  Đỗ Vi t Đ. Ông Đỗ Vi t Đ  ó yêu  ầu p ản tố  ông Thái Minh Q 

 ó yêu  ầu  ộ  l p   ùn  yêu  ầu Tò  án  ôn  n  n  i o d     oán  ổi   t  iữ  

ông Đỗ Vi t Đ, ông Võ Văn C và bà T ái T   H. 

N  n t  y việ   oán  ổi   t  iữ  ôn  Đỗ Vi t Đ, ông Võ Văn C và bà T ái T   

H t eo t ỏ  t u n bằn  lời nói    ôn  l p t  n  văn bản. Tuy n iên  việ   oán 

 ổi   t  iữ   á  bên l  trên  ơ sở tự n uyện; Cá  bên  ã  i o   t   o n  u sử 

dụn ; Tín    n n y việ   oán  ổi   t  iữ  ôn  Võ Văn C, ông Đỗ Vi t Đ và bà 

T ái T   H  ã trên 30 năm; Cá   ươn  sự  ã  ầu tư  ôn  sứ    ải tạo v  sử dụn  

  t  ư    oán  ổi ổn   n ; Cá  t ử    t  ều  ã  ư    ơ qu n n   nướ   ó t ẩm 

quyền   p  i y   ứn  n  n quyền sử dụn    t; Ông Đỗ Vi t Đ và ông Thái 

Minh Q  ều  ó n uyện vọn   ôn  n  n  i o d     oán  ổi   t; Việ   i o trả lại 

  t   o n  u   y xáo trộn   ôn   ần t i t  ản   ưởn    n quyền  l i í     ín  

 án   ủ   á  bên. Do  ó  Tò  án   p sơ t ẩm   ôn     p n  n yêu  ầu  ủ  

n uyên  ơn ôn  Võ Văn C về việ   òi lại   t  ã  oán  ổi; Đ n  t ời    p n  n 
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yêu cầu p ản tố  yêu  ầu  ộ  l p  ủ  b   ơn ôn  Đỗ Vi t Đ v  n ười  ó quyền 

l i  n  ĩ  vụ liên qu n ông Thái Minh Q về việ   ôn  n  n  i o d     oán  ổi 

  t l   ó  ăn  ứ. 

[3] Về việ   oán  ổi   t  iữ  ôn  Đỗ Vi t Đ, ông Võ Văn C và bà Thái 

T   H: Nh n t  y Tò  án   p sơ t ẩm  ôn  n  n  i o d     oán  ổi   t  iữ    i 

bên là ông Đỗ Vi t Đ với ôn  Võ Văn C; Giữ  ôn  Đỗ Vi t Đ với b  T ái T   H 

l    ư  p ù   p  v  ôn  C  i o   t   o ôn  Đ n ưn  ôn  Đ giao   t  ủ  ôn  Đ 

cho bà H, và bà H  i o   t  ủ  b  H cho ông C nên p ải  ôn  n  n việ   oán 

 ổi   t  iữ  b  bên với n  u l  ôn  Đỗ Vi t Đ, ông Võ Văn C và bà T ái T   H. 

Do  ó  Hội   n  xét xử p ú  t ẩm  iều    n  lại nội dun  nêu trên   o p ù   p 

với  á  t n  ti t   á   qu n  ủ  vụ án. 

[4] Tò  án sơ t ẩm tuyên buộ   á  bên   uyển  i o  i y   ứn  n  n 

quyền sử dụn    t   o n  u n ưn    ôn  tuyên rõ  i  i o   o  i dẫn   n   ó t i 

  n  án  v  v y  ần  iều    n  lại   o  ụ t ể. 

[5] Về án p í d n sự sơ t ẩm: Yêu  ầu p ản tố  ủ  b   ơn ôn  Đỗ Vi t Đ 

 ư   Tò  án    p n  n n ưn  Tò  án sơ t ẩm tuyên xử ôn  Đ  ư   mi n án p í 

l    ư   ún  quy   n  tại   oản 5 Điều 26 N    quy t 326/2016/UBTVQH14 

n  y 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ườn  vụ Quố   ội quy   n  về mứ  t u  mi n  

 iảm  t u  nộp  quản l  v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. 

Từ n ữn  n  n   n  trên  xét   án   áo  ủ  n uyên  ơn l    ôn   ó  ơ sở 

   p n  n. Hội   n  xét xử p ú  t ẩm  iữ n uyên bản án sơ t ẩm n ư  ề n    

 ủ  Viện  iểm sát n  n d n t n  B n  T u n. 

[6] Về án p í p ú  t ẩm: Do   án   áo   ôn   ư      p n  n nên n ười 

  án   áo p ải    u án p í d n sự p ú  t ẩm. 

V   á  lẽ trên; 

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ   oản 1 Điều 308 Bộ lu t Tố tụn  d n sự  

K ôn     p n  n   án   áo  ủ  n uyên  ơn ôn  Võ Văn C. 

Giữ n uyên Bản án d n sự sơ t ẩm số 72/2023/DS-ST ngày 14 tháng 12 

năm 2023  ủ  To  án n  n d n t   xã L  Gi. 

Áp dụn  Điều 117  Điều 129  Điều 163  Điều 164  Điều 166 Bộ lu t D n 

sự năm 2015; K oản 2 Điều 16 Lu t Đ t   i năm 1987; K oản 1 Điều 26    oản 

1 Điều 29 N    quy t 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016  ủ  Ủy b n 

T ườn  vụ Quố   ội quy   n  về mứ  t u  mi n   iảm  t u  nộp  quản l  v  sử 

dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. 

Tuyên xử: 



10 

 

 

1. K ôn     p n  n yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn ôn  Võ Văn C về 

việ : Hủy  i o d     oán  ổi   t  iữ  ôn  Võ Văn C với ôn  Đỗ Vi t Đ; Buộ  

ông Đỗ Vi t Đ t áo dỡ to n bộ  ôn  tr n  trên   t  ể trả lại   o ôn  Võ Văn C 

t ử    t số 10  diện tí   1.257m
2
  t uộ  tờ bản    số 2  tọ  lạ  tại thôn H, xã T, 

t   xã L  t n  B n  T u n  t uộ  một p ần tron  Gi y   ứn  n  n quyền sử 

dụn    t số A 274816 do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 24/02/1994. 

2. C  p n  n yêu  ầu p ản tố  ủ  b   ơn ôn  Đỗ Vi t Đ và yêu  ầu   ởi 

 iện  ộ  l p  ủ  n ười  ó quyền l i  n  ĩ  vụ liên qu n ôn  Thái Minh Q. 

Côn  n  n  iệu lự   ủ   i o d     oán  ổi   t  iữ  ôn  Võ Văn C, ông 

Đỗ Vi t Đ và bà T ái T   H  về việ : Ôn  Võ Văn C  oán  ổi   o ôn  Đỗ Vi t 

Đ t ử    t số 10  diện tí   1.257m
2
  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 

274816 do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 24/02/1994  ứn  tên ôn  

Võ Văn C; Ông Đỗ Vi t Đ  oán  ổi   o b  T ái T   H t ử    t số 101  diện tí   

1.846m
2
  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274809 do Ủy b n n  n d n 

 uyện H ( ũ)   p n  y 03/3/1994  ứn  tên ôn  Đỗ Vi t Đ; Bà T ái T   H hoán 

 ổi   o ôn  Võ Văn C t ử    t số 175  diện tí   286m
2
 v  t ử    t số 176  diện 

tích 1.600m
2
 (t ử    t số 175  ư   Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p  ổi 

Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số CH 593115 n  y 28/02/2018  t ử    t số 

176  ư   Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p  ổi Gi y   ứn  n  n quyền 

sử dụn    t số CH 593124 n  y 28/02/2018  ứn  tên ôn  Thái Minh Q). Ông 

Võ Văn C, ông Đỗ Vi t Đ và bà T ái T   H  ã t ự   iện việ   i o n  n  á  

t ử    t nêu trên; Cá  t ử    t tọ  lạ  tại t ôn H  xã T  t   xã L  t n  B n  

T u n. 

3. Buộ  ôn  Võ Văn C p ải  i o   o ôn  Đỗ Vi t Đ bản   ín  Gi y 

  ứn  n  n quyền dụn    t số A 274816 do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p 

n  y 24/02/1994  ứn  tên ôn  Võ Văn C  ể t ự   iện t ủ tụ   ăn       t   i. 

N  y s u   i t ự   iện xon  t ủ tụ   ăn       t   i  ông Đỗ Vi t Đ p ải  o n 

trả   o ôn  Võ Văn C bản   ín  Gi y   ứn  n  n quyền dụn    t số A 274816 

do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 24/02/1994. 

4. Buộ  ôn  Đỗ Vi t Đ p ải  i o   o ôn  Thái Minh Q bản   ín  Gi y 

  ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 274809 do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ) 

  p n  y 03/3/1994  ứn  tên ôn  Đỗ Vi t Đ  ể t ự   iện t ủ tụ   ăn       t 

  i. N  y s u   i t ự   iện xon  t ủ tụ   ăn       t   i  ông Thái Minh Q p ải 

 o n trả   o ôn  Đỗ Vi t Đ bản   ín  Gi y   ứn  n  n quyền sử dụn    t số A 

274809 do Ủy b n n  n d n  uyện H ( ũ)   p n  y 03/3/1994. 

5. Buộ  ôn  Thái Minh Q p ải  i o   o ôn  Võ Văn C bản   ín  Gi y 

  ứn  n  n quyền sử dụn    t số CH 593115 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  

t n  B   p n  y 28/02/2018  ứn  tên Thái Minh Q v  Gi y   ứn  n  n quyền 

sử dụn    t số CH 593124 do Sở T i n uyên v  Môi trườn  t n  B   p n  y 
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28/02/2018  ứn  tên ôn  Thái Minh Q  ể t ự   iện t ủ tụ   ăn       t   i. 

6. Về   i p í tố tụn    á : 

- Ông Võ Văn C p ải    u 4.700.000   n    i p í tố tụn . Ôn  C  ã nộp 

 ủ. 

- Ông Đỗ Vi t Đ p ải    u 4.000.000   n    i p í tố tụn . Ôn  Đ  ã nộp 

 ủ. 

7. Về án p í: 

- Ông Võ Văn C p ải    u 300.000   n  (b  trăm n   n   n ) án phí dân 

sự sơ t ẩm. 

- Ông Đỗ Vi t Đ   ôn  p ải    u án p í d n sự sơ t ẩm; 

- Ông Thái Minh Q   ôn  p ải    u án p í d n sự sơ t ẩm. Ho n trả   o 

ông Thái Minh Q số tiền 300.000  n  (b  trăm n   n   n ) tạm ứn  án p í d n 

sự sơ t ẩm  ã nộp t eo biên l i số 0016795 n  y 20/10/2023  ủ  C i  ụ  T i 

  n  án d n sự t   xã L  Gi. 

- Ông Võ Văn C p ải    u 300.000  n  (B  trăm n   n   n ) án p í d n 

sự p ú  t ẩm   ư   trừ số tiền tạm ứn  án p í d n sự p ú  t ẩm  ã nộp t eo 

biên l i số 0002353 n  y 28/12/2023  ủ  C i  ụ  T i   n  án d n sự t   xã L  

Gi. Ông C  ã nộp  ủ án p í d n sự p ú  t ẩm. 

Trườn    p bản án  quy t   n   ư   t i   n  t eo quy   n  tại Điều 2 

Lu t t i   n  án d n sự t   n ười  ư   t i   n  án d n sự  n ười p ải t i hành 

án d n sự  ó quyền t ỏ  t u n t i   n  án  quyền yêu  ầu t i   n  án d n sự  tự 

n uyện t i   n  án  oặ  b   ưỡn      t i   n  án t eo quy   n  tại  á  Điều 6  

7  7   7b  9 Lu t t i   n  án d n sự; t ời  iệu t i   n  án  ư   t ự   iện t eo 

quy   n  tại Điều 30 Lu t t i   n  án d n sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp lu t  ể từ n  y tuyên án (n  y 

10/6/2024). 

 

Nơi nhận:   .     Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

- VKSND t n  B n  T u n;   Ẩ  P    -   Ủ  Ọ  P  Ê   OÀ 
- TAND t   xã La Gi; 

- C i Cụ  THADS t   xã La Gi; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu: H  sơ vụ án; Tổ HCTP. 

 

 

  ũ  ức  ù g 

 


